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BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN

Tên người viết sáng kiến: LÊ TIẾN ĐẠT
Chức vụ: GV
Đơn vị công tác: Khoa CN Điện – Điện Tử
Tên Sáng kiến: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG CHIẾT NƯỚC VÀ 
HỆ THỐNG ĐÓNG THÙNG TỰ ĐỘNG
1. Đặt vấn đề 

· Hiện nay, công tác tuyển sinh bậc Cao đẳng và TCCN của Khoa ngày càng trở nên là một thách thức đối với Nhà Trường nói chung và đối với Khoa nói riêng. Việc không thu hút được nhiều sinh viên - học sinh theo học có nhiều nguyên n nhân. khách quan có, chủ quan cũng có. Nguyên nhân khách quan là hiện nay phụ huynh và sinh viên - học sinh luôn có tâm lý chuộng theo học ở bậc Đại học. Nguyên nhân chủ quan, do chưa có nhiều mô hình, trang thiết bị một cách đầy đủ và đồng bộ cũng như phương pháp dạy học để sinh viên - học sinh có thể tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ công tác phát triển khả năng đáp ứng với yêu cầu thực tế của xã hội. 
· Năm học 20188 – 2019 là năm học thứ ba triển khai thực hiện các nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố đang tập trung tiếp tục thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị lần 8 – BCHTW Khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo; nhằm đưa giáo dục và đào tạo thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố mà giáo dục phổ thông là nền tảng. 
· Chính vì lẽ đó, đối với giáo viên đang công tác tại một trường đào tạo nghề cần phải tích cực nghiên cứu, xây dựng những mô hình mang tính thực tế để đưa vào giảng dạy các học phần với mục tiêu giúp học sinh nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp sao cho tiếp cận thực tiễn – đồng thời, thu hẹp khoảng cách giữa nội dung học tập tại trường và môi trường làm việc thực tế.  
· Tuy việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được nhà trường đặc biệt quan tâm và đã mang lại nhiều thuận lợi cho giáo viên và học sinh hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy cũng như thực tập. Tuy nhiên, số lượng mô hình vẫn còn hạn chế, chưa tạo được nhiều bài tập gắn với thực tế.
2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 
[bookmark: _GoBack]Mô hình được xây dựng thông qua ý tưởng từ các hoạt động thực tế trong sản xuất chai, lọ, lon đóng hộp ,xây dựng, công nghiệp cũng như dân dụng và rất cần thiết khi áp dụng để giảng dạy môn PLC – Khí nén – Tự Động cũng như ý tưởng chế tạo ra máy móc phục vụ đời sống.
Khả năng ứng dụng của đề tài rất rộng và thật sự cần thiết trong đời sống hàng ngày cũng như trong công nghiệp như: hệ thống vận chuyển hàng hóa, hệ thống đóng chai tự động, hệ thống đóng thùng tự động trong các nhà xưởng; Có thể thấy các sản phẩm tiêu dùng hiện nay phần lớn được chứa đựng trong các bao bì dạng chai lọ nhất là trong các ngành thực phẩm ví dụ như: nước giải khát, bia, rượu, hóa mỹ phẩm,… với nhiều ưu điểm nổi trội như giá thành hạ, cứng cáp, tính thẩm mỹ cao, dễ sản xuất. Các sinh viên-học sinh sẽ rất hứng thú học tập môn Điều khiển tự động và thực tập Điều khiển tự động khi chính mình được tận tay trực tiếp điều khiển hệ thống 
 “ Thi công Hệ thống chiết nước và Hệ thống đóng thùng tự động” hoạt động trong thực tế đã được thi công.

[bookmark: _Toc512440467][bookmark: _Toc512686397][bookmark: _Toc513470323][bookmark: _Toc513759129]	1.1 Phạm vi áp dụng:
· Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai hoặc nước khoáng, hoặc các loại nước uống không gaz khác.
· Chai nước sử dụng: Loại chai PET dung tích 200-500ml có thể hơn tùy thuộc điều chỉnh.
[bookmark: _Toc512440468][bookmark: _Toc512686398][bookmark: _Toc513470324][bookmark: _Toc513759130]1.2 Yêu cầu thiết kế:
· Nguồn nước tinh khiết có chất lượng đạt chuẩn.
· Điện áp sử dụng: 1 pha 220v, 50Hz và 24VDC.
· Các biện pháp an toàn: có CB và các thiết bị khác. Nút tắt khẩn cấp  khi có sự cố xảy ra.
· Khung sườn thiết bị: được thiết kế bằng nhôm định hình EU 20*20mm hoặc 20*40mm linh hoạt trong láp ráp, sửa chữa.
· Kích thước (dài*rộng*cao):1200*240*1400(mm).
· Trục vít me dài: 53cm, đường kính: 8mm, khoảng cách răng: 2mm.
· Ổ trục băng tải: dài 22 cm, đường kính: 22mm.
· Băng tải: dài:230cm, rộng:12cm.
[bookmark: _Toc512440469][bookmark: _Toc512686399][bookmark: _Toc513470325][bookmark: _Toc513759131]1.3 Nguyên lý hoạt động:
Hệ thống hoạt động theo các bước sau đây:
1. Vỏ chai PET sau khi được súc rửa đặt trên băng truyền trước khi vào hệ thống chiết rót và đóng nắp chai
2. Băng chuyền sẽ tự động vận chuyển chai PET vào hệ thống. Đến đúng vị trí chiết rót, vòi bơm sẽ rót. Đồng thời tác động chặn các chai phía sau lại.
3. Khi chai đầy nước, sẽ được chuyển sang vị trí đóng nắp. Nắp chai được lắp đầy trong ống chứa và được đưa ra cho bộ phận vặn nắp lấy và giữ nắp.
4. Đồng thời có bộ phận giữ chai để tiến hành vặn nắp chai.
5. Sau đó chai PET được chuyển qua dây chuyền khác nhờ cánh tay trục vít.
6. Chai sau khi được bơm nước và đóng nắp sẽ được băng chuyền tự động 1 đưa đến xi lanh đẩy 2 đồng thời thùng chứa bên băng chuyền tự động 2 sẽ tự dừng lại khi đi qua cảm biến 2
7. Sau khi chai chạy qua,cảm biến 1 sẽ bắt đầu đếm số lượng chai
8. Khi đủ số lượng 3 chai thì xy lanh chặn 1 sẽ chặn số chai lại đồng thời xi lanh đẩy 2  sẽ đẩy 3 chai đến vị trí cánh tay gắp,lặp lại đến khi đủ 9 chai
9. Cánh tay máy sẽ mở ra và kẹp chặt 9 chai nước 
10. Cánh tay máy nâng lên,di chuyển 9 chai nước về phía thùng và hạ xuống,đặt 9 chai nước vào thùng chứa
[bookmark: _Toc513759135]2.3 Các thành phần trên PLC CP1E :

[image: CP1L Layout]

Chú thích:
1. Vị trí pin 
2. Các đèn chỉ thị hoạt động
3. Cổng truyền thông USB port:
4. Nút chỉnh Analog:
5. Chân cắm các đầu vào Analog 
6. Công tắc chuyển mạch DIP:
7. Khe cắm thẻ nhớ
8. Các đầu nối nguồn & ngõ vào PLC
9. Khe cắm các bo Option 
10. Các đèn LED chỉ thị trang thái ngõ vào
11. Khe cắm khối mở rộng
12. Các đèn LED chỉ thị trạng thái ngõ ra.
13. Các đầu nối ngõ ra & nguồn 24V cấp ra bên ngoài
14. Thẻ nhớ 
15. Bộ truyền thông RS-232C
16. Bo Trền thông RS-422/485
17. Card truyền thông(tùy chọn)
[bookmark: _Toc512440473][bookmark: _Toc512686403][bookmark: _Toc513470331][bookmark: _Toc513759137]3.Hệ thống khí nén trong hệ thống:
3.1 [bookmark: _Toc513759138]Xy lanh khí nén ( cylinder):
Khái niệm: là thiết bị cơ được vận hành bằng khí nén. Cụ thể, nó hoạt động bằng cách chuyển hóa năng lượng của khí nén thành động năng, khiến pít tông của xy lanh chuyển động theo hướng mong muốn, qua đó truyền động đến thiết bị.

Cấu tạo:gồm 4 bộ phận chính
+Piston: bộ phận chính tạo ra cơ năng
+Bộ phận trượt:giúp giữ piston cố định và giúp piston trượt hoạt động tốt
+Thân xi lanh: Là toàn bộ bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường
+Đầu vào và đầu ra khí nén

[image: ]Chi tiết về xy lanh khí nén
1 - Trục piston
2 - Chân gắn kết
3 - Ống xi lanh
4 - Đệm kín piston
5 - Nắp piston
6 - Đầu đệm van
7 - Cổng cung cấp khí nén từ bên ngoài



[bookmark: _Toc513759139]3.2 Van đảo chiều 5/2 (Valve):
Khái niệm: là thiết bị dùng để điều khiển dòng khí nén ( thay đổi hướng đi của dòng khí nén) được phát triển theo đòi hỏi của điều khiển tự động.
[image: ]Nguyên lí Valve 5/2: Ở trạng thái bình thường thì cửa số 1 thông với 2, cửa số 4 thông với 5, cửa 3 bị chặn. Khí có tác động cửa số 4 thông với 1, cửa số 2 thông với 3 và cửa số 5 bị chặn.
Tín hiệu tác động:bằng tay, cơ học, lực khí nén và lực điện từ

[bookmark: _Toc513759140]3.3 Bộ lọc khí nén: 
Là thành phần được các nhà quản lý công nghiệp quan tâm và sử dụng chính để sản xuất ra khí nén ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất.

[image: ]

Cấu tạo và nguyên lý:
- Bộ lọc: để tách các phần chất bẩn và hơi nước ra khỏi khí nén có nguyên lý như sau:
+Chuyển động xoáy của dòng áp suất khí nén trong van lọc
		+Phần tử lọc xốp làm bằng các chất như: vải dây kim loại, giấy thấm ướt, kim loại thiêu kết hay vật liệu tổng hợp.
[image: ]+Khí nén sẽ tạo chuyển động xoáy khi qua lá xoắn kim loại. Sau đó qua phân tử lọc, tuỳ theo yêu cầu chất lượng của khí nén mà chọn loại phần tử lọc. Độ lớn đường kính các lỗ của phần tử lọc có những loại từ 5 µm đến 70 µm. Trong trường hợp yêu cầu chất lượng khí nén rất cao, vật liệu phần tử lọc được chọn là sợi thuỷ tinh, có khả năng tách nước trong khí nén đến 99,9%.
+Những phần tử lọc như vậy, thì dòng khí nén sẽ chuyển động từ trong ra ngoài.

[bookmark: _Toc513759141]4.Hệ thống cảm biến trong hệ thống:
Cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những trạng thái hay quá trình vật lý hay hóa học ở môi trường cần khảo sát, và biến đổi thành tín hiệu điện để thu thập thông tin về trạng thái hay quá trình đó.
Có nhiều loại cảm biến khác nhau và có thể chia ra hai nhóm chính:
Cảm biến vật lý: sóng điện từ, ánh sáng, tử ngoại, hồng ngoại, tia X, tia gamma, hạt bức xạ, nhiệt độ, áp suất, âm thanh, rung động, khoảng cách, chuyển động, gia tốc, từ trường, trọng trường,...
Cảm biến hóa học: độ ẩm, độ PH, các ion, hợp chất đặc hiệu, khói,...
[bookmark: _Toc513759142]4.1 Cảm biến hồng ngoại :
 Dùng ánh sáng hồng ngoại để xác định khoảng cách tới vật cản cho độ phản hồi nhanh và rất ít bị nhiễu do sử dụng mắt nhận và phát tia hồng ngoại theo tần số riêng biệt.
[image: ]
[image: ]
PHẦN CƠ KHÍ VÀ LÁP RÁP:
[bookmark: _Toc512440475][bookmark: _Toc512686405][bookmark: _Toc513470333][bookmark: _Toc513759145]1.Bảng liệt kê linh kiện cơ khí của hệ thống:
	STT
	Tên
	Số lượng
	Mô tả

	1
	CB
	1
	

	2
	PLC
	1
	CP1E E40DR-A

	3
	Role
	10
	Omron MY2N

	4
	Bộ nguồn tổ ong
	1
	220AC/24VDC

	5
	Pít tong
	6
	

	6
	Động cơ DC
	3
	

	7
	CB hồng ngoại
	4
	

	8
	CB điện dung
	1
	

	9
	Solenoid valve
	1
	24VDC

	10
	Van đảo chiều 5/2
	5
	24VDC

	11
	Nút nhấn
	1
	EMG STOP

	12
	Nút nhấn
	2
	

	13
	Đèn
	3
	

	14
	Van tiết lưu
	12
	

	15
	Van khóa tay
	1
	

	16
	Băng tải
	1
	PVC

	17
	Trục vít me
	1
	

	18
	Bộ lọc khí nén đôi STNC
	1
	

	19
	Bình chứa nước
	1
	

	20
	Dây dẫn khí
	
	



Dưới đây là một số hình ảnh minh họa bổ trợ :
· Động cơ DC 24vdc:

[image: ]


· CB:

[image: ]


· Nút nhấn và đèn báo hiệu:

[image: ]


· Van điện từ đảo chiều 5/2 24VDC:
[image: ]

· Solenoid Valve 24VDC:
[image: ]

· Pít tông:

· Pít tông STNC (T GM20X100-S): 3 cái – 2 giữ chai – 1 vặn nắp
Dài:23cm				Hành trình:10cm
Đường kính thân:2cm		Đường kính lõi hành trình:0,7cm
· Pít tông SMC (CDJ2D10-50-B): 1 cái – tiếp nắp
Dài:15cm				Hành trình:6cm
Đường kính  thân:1cm		Đường kính lõi hành trình:0,4cm
· Pít tông chặn chai: 1 cái
Dài:15cm				Hành trình:7cm
Đường kính thân:1cm		Đường kính lõi hành trình:0,4cm
· Pít tông gắp chai: 1 cái
Dài:16cm				Hành trình: 5cm
Đường kính thân:1,5cm	Đường kính lõi hành trình:0,5cm

[image: ]

· Bộ nguồn tổ ong:

[image: ]



· PLC: CP1E E40DR - A
[image: ]


· Rơ le trung gian 24VDC :

[image: ]


· Van tiết lưu: dùng để điều chỉnh lưu lượng khí vào ra của cơ cấu chấp hành

[image: ]

· [bookmark: _Toc512440476]Trục vít me:Gồm:
+Bi trượt CNC SCS8UU
+Vít me T Screw T8 – 2mm (Vật liệu: inox 304)
· Đường kính ngoài: 8mm
· Dài: 53cm
· Bước ren di chuyển 2mm/vòng
+Thanh trượt Guide line CNC 8mm (Vật liệu: thép SUS480C)
· Dài: 55cm
· Đường kính : 8mm
+Screw NUT T8x2 (Vật liệu : đồng)
[image: ]
+Gối đỡ T Screw NUT T8 (Vật liệu: nhôm)
[image: ]
[image: ]
· Băng tải :
Băng tải: 
· Chất liệu: PVC
· Màu xanh trơn
· Dài: 230cm  		
· Rộng: 12cm
· Dày: 2mm
Trục băng tải:
· Dài: 22cm
· Đường kính:22mm

[bookmark: _Toc512686406][bookmark: _Toc513470334][bookmark: _Toc513759146]2.Vị trí lắp ráp linh kiện:
· Động cơ M1: Động cơ DC 24V gắn với xích để kéo băng tải hệ thống

[image: ]

Động cơ M2: Động cơ DC 24V gắn với Pít Tông P3 đảm nhiệm chức năng lấy nắp do P2 đưa ra và vặn nắp chai

[image: ]


· Động cơ M3: Động cơ DC 24V dùng để di chuyển tay gắp sang dây chuyền kế tiếp

[image: ]
· Pít tông 1 (P1): kết nối van 5/2 (van điện từ 1) đảm nhiệm chức năng chặn chai trên băng tải hệ thống nhờ  cảm biến CB1
[image: ]
· Pít tông 2 (P2): kết nối van 5/2 (van điện từ 2) đảm nhiệm chức năng tiếp nắp chai  
[image: ]
 
· Pít tông 4 (P4): gồm 2 pít tông kết nối van 5/2 (van điện từ 4) đảm nhiêm chức năng giữ chai cho động cơ M2 thao tác

[image: ]

· Pít tông 5 (P5): kết nối van 5/2 (van điện từ 5) đảm nhiệm chức năng nhận chai cuối dây chuyền này đẻ chuyển sang dây chuyền kế tiếp

[image: ]

· Solenoid Valve 24VDC (Van điện từ kiễm soát chất lỏng): đảm nhiệm chức năng cấp nước khi chai đến đúng vị trí , có van ngắt bằng tay khi có sự cố
[image: ]

Cùng với hệ thống cảm biến đảm nhận cấp tín hiệu cho PLC hoạt động chính xác và tối ưu nhất

[image: ]

MÔ HÌNH SAU KHI HOÀN THÀNH
[image: ]

[image: ]
3. Kết quả áp dụng thử hoặc/và áp dụng Sáng kiến:
· Áp dụng thử/lần đầu tại xưởng thực tập Tự động hóa lớp 16CĐ-ĐT1,2,4 từ đầu tháng  với hiệu quả là nâng cao kỹ năng thiết kế kết cấu cơ khí, lập trình PLC và mô phỏng giả lập trên máy tính theo yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp, từ điều khiển từng cụm của mô hình đến hoạt động cho toàn hệ thống của mô hình. Không dừng ở đó, thông qua việc hoạt động này sẽ cung cấp cho học sinh thêm một số ý tưởng về bổ sung tính năng để nâng cấp tính năng cho mô hình cũng như hiệu chỉnh một số mặt chưa phù hợp về thời gian đáp ứng. 
· Các điều kiện cần thiết để áp dụng chính thức :
Áp dụng chính thức tại xưởng thực tập PLC từ giữa tháng 09/2017 đến đầu tháng 1/2018 với hiệu quả là: rèn luyện kỹ năng lắp ráp và cân chỉnh các chi tiết cơ khí để hợp thành mô hình, đấu nối mạch điện cho các thiết bị ngoại vi như nút nhấn, cảm biến, xylanh, động cơ điện, biến tần, , đèn báo…
Áp dụng mở rộng tại xưởng thực hành Điều khiển tự động từ giữa học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 đến những năm học tiếp theo.
4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại trong năm áp dụng: đem lại hiệu quả nâng cao kỹ năng hành nghề cho học sinh theo học tại trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: đối với đề tài này, có thể áp dụng không chỉ cho học sinh theo học ngành điện mà nó còn có thể áp dụng một cách có hiệu quả cho các học sinh ngành điện tử, cơ điện tử, cơ khí chế tạo
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:
· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 
· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):
Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 
□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;
□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …
□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …
□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …
□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng
□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia
□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan
Các thông tin đề nghị bảo mật: …......

 	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14  tháng 1  năm 2019
	Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Người viết sáng kiến
















	Sáng kiến được viết trên cơ sở bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến, tùy theo giải pháp mà tác giả chọn và hướng dẫn đánh giá, xếp loại sáng kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo không có hướng dẫn cách viêt sáng kiến.
(*), (**) Đơn vị áp dụng và công nhận sáng kiến có trách nhiệm lưu giữ, cập nhật và bảo quản các tài liệu này và chỉ cần cung cấp khi có yêu cầu, thí dụ như khi cần chuyển hồ sơ lên Hội đồng sáng kiến cấp trên để phục vụ việc xét tặng danh hiệu thi đua.
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